
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

1
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PHƯỚC 

TÂM
75/59A Đường Xuân Thới Thượng 9, Ấp 14, xã Xuân 

Thới Thượng, Hóc Môn
2 CÔNG TY TNHH HƯNG GIA KHIÊM 1A175A Ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh

3
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN XÂY 

DỰNG TRUNG THÁI
C11/11 Ấp 5A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh

4
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC 

PHẨM QUANG VŨ FOOD
C3/1A2 Phạm Hùng, Ấp 4, Xã Bình Hưng, Huyện 

Bình Chánh

5
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI 

SẢN THỰC PHẨM LONG AN – CHI 
NHÁNH TP.HCM

C14/15 QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh

6
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ T.A.B
56-58 Đường số 24, Khu phố Long Hòa,Long Thạnh 

Mỹ, Thành phố Thủ Đức

7
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ MẶT TRỜI VÀNG
290C/19C Dương Bá Trạc, Phường 1 Quận 8

8
CÔNG TY TNHH KIM THIÊN LONG - CHI 

NHÁNH SỐ 2 BÌNH CHÁNH
Số 2, đường số 14B, Khu định cư số 4, xã Phong Phú, 

huyện Bình Chánh

9
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 – CÔNG 
TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

TRAINCO

Khu chế biến, Trung tâm Quản lý KTX Đại học Quốc 
Gia, Khu B, Khu phố Tân Hòa, Đông Hòa, Bình 

Dương

10
CHI NHÁNH HIỆP BÌNH PHƯỚC - CÔNG 

TY TNHH SÔNG HỒNG TÂN
Số 668/22, quốc lộ 13, khu phố 4, Hiệp Bình Phước, 

Thành phố Thủ Đức

11
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ 

SỰ KIỆN THIÊN ÂN FOOD
66/2A Ấp Hậu Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

12
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG TÀI
43/1 ấp Xuân Thới Đông II Quốc lộ 22, Xã Xuân Thới 

Đông, Huyện Hóc Môn

13
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM DV 

KIM HOÀNG TRÂM VN
104 Đường Xuân Thới Sơn 15, Ấp 4, Xã Xuân Thới 

Sơn, Huyện Hóc Môn

DANH SÁCH CƠ SỞ CHẾ BIẾN SUẤT ĂN SẴN 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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14
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

PHƯƠNG PHƯƠNG HẢO
33A Ấp 4, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn

15 CÔNG TY TNHH TOÀN TÂM FOOD 41/1A Ấp Mới 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn

16
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC 

PHẨM HÀ VY
328 Đường số 19, Ấp 3, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện 

Hóc Môn

17
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUẤT ĂN 
VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP SAO VIỆT

136A Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, 
Thành phố Hồ Chí Minh

18 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SUSHI 88
44-46 Đường Số 14, Phường Tân Hưng, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh

19
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KLT Q7 - CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HOA 

MAI

458/64 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 2, Phường Bình 
Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

20
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI-DỊCH VỤ CUNG CẤP SUẤT ĂN 
CÔNG NGHIỆP MINH HIẾU

92 Khu phố 4 Mai Văn Vĩnh, Phường Tân Quy, Quận 
7, Thành phố Hồ Chí Minh

21
KHÁCH SẠN KIM ĐÔ (ROYAL HOTEL 

SAIGON)
133 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1

22
CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THƯỢNG HẢO

Số 33 Hẻm số 177, Đường Hà Duy Phiên, Ấp 4A, Xã 
Bình Mỹ, Huyện Củ Chi

23 HỘ KINH DOANH TẤN HƯNG
Số 02/1, đường số 376, tổ 10, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An 

Hội, huyện Củ Chi

24
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP NGỌC ĐIỆP
Số 48A Đường Phạm Thị Thàng, Tổ 6, Ấp Phước Hòa, 

xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi

25 CÔNG TY TNHH NGỌC TUYẾT VTN
173 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh
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26
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VT – ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH XƯỞNG TRUNG 
TÂM BÀ RỊA

291 Võ Thị Sáu, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí 
Minh

27
CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THƯỢNG HẢO
1310 Tỉnh Lộ 8, Ấp 12, xã Phú Hòa Đông

28
CHI NHÁNH 7 - CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THƯỢNG HẢO
Số 80 Đường Phạm Văn Cội, Ấp 3, xã Nhuận Đức

29
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP PHI LONG
Số 319A Đường Nguyễn Thị Pha, Ấp 49, Xã Đông 

Thạnh

30
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẢI NAM - 

XƯỞNG SẢN XUẤT
17/6A PHAN HUY ÍCH, Phường 14, Quận Gò Vấp

31 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TUẤN ANH 3 50/20/21/5 Nguyễn Quý Yêm, phường An Lạc

32
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT HOA

126F/2, Khu Phố 1B, Phường An Phú

33 HỘ KINH DOANH THẢO NGỌC 273/41A Phan Văn Khỏe, phường Bình Tây

34
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TRƯƠNG GIA FOOD
Số 16 Đường N6, Khu phố Hòa Phú 1

35

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH AN TÂY - 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

THẬP TOÀN

145 KCN Rạch Bắp, Đường D10, ấp Rạch Bắp, 
Phường Tây Nam

36
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT - 
VIGLACERA MỸ ĐỨC

Đường số 1A, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Phường 
Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh (Đường số 1A, Khu 

công nghiệp Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, Thị xã 
Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
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37

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MINH ANH - 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NHÂN VĂN

17 Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

39
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN KỲ LONG

586, đường 28 Tháng 4, Tổ 9, Thôn 1, Xã Long Sơn

40
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP TÁM PHƯƠNG
3/170 Dương Công Khi, Ấp Nhị Tân, Xã Xuân Thới 

Sơn

41
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU AN 
CATERING

Thửa đất số 3265, Tờ bản đồ số 19, Khu phố 1, 
Phường Thới Hòa

42
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SAO 
KIM

68A đường Cầu Xây 2, Khu phố 6, Phường Tăng 
Nhơn Phú

43
CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐẶT 

TIỆC NGON

15 Nguyễn Công Hoan, Khu phố Đông B, Phường 
Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh (15 Nguyễn Công 

Hoan, Khu phố Đông B, Phường Đông Hòa, Thành 
phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương)

44
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MG FOOD
E38 Đường C3, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12

45
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI HOÀNG GIA VĨNH PHÁT
Số 11/10 Đường ĐX 68, Khu phố Định Hòa 6, Phường 

Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

46
HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ NẤU ĂN 

MẠNH HÀ

Tổ 02, thôn Quảng Giao, xã Xuân Sơn, Thành phố Hồ 
Chí Minh (Tổ 02, thôn Quảng Giao, xã Xuân Sơn, 

huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
47 HKD NGUYỄN THỊ NGA Tổ 13, KP. Tân Phú, P. Phú Mỹ
48 HKD ĐÀO QUỐC HUY 52A2/14 Bắc Sơn, P. 11, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
49 HKD HỒ THỊ DIỆP Thôn 1, xã Long Sơn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

50 HKD NGUYỄN THỊ HẰNG
Tổ 20, KP. Tân Hạnh, P. Phú Mỹ,tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu
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51 HKD HAI CHỊ EM
Tổ KP. Song Vĩnh, P. Tân Phước,tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu

52 HKD LÊ KIM HƯƠNG
Tổ 18, KP. Phú Thạnh, P. Mỹ Xuân,tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu

53 HKD NGUYỄN THỊ THANH THÚY
Tổ 1, khu phố Trảng Cát, Phường Hắc Dịch, Thị xã 

Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

54
CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG -  CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THẢO HÀ

số 189/37 Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 2, khu phố 9, 
phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương

55
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
DỊCH VỤ NẤU ĂN HUỲNH GIA PHÁT

Thửa đất số 63, tờ bản đồ số 67, khu phố 1, phường 
Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

56 CÔNG TY TNHH PHƯỚC LỘC THÀNH
Số B117B, khu phố Bình Phước, phường Bình Nhâm, 

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

57
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP MINH QUÂN

Số D12/17, đường D7, tổ 11, khu phố Bình Thuận 2, 
phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương

58 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH NHI 
Tổ 4, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

59
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BẾP ĂN ĐỒNG 

AN - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÚ BÌNH GIA

Số 90 đường 30/4, khu phố Hiệp Thắng, phường Bình 
Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

60
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HỒ TÂY

Thửa đất số 44, Tờ bản đồ số 11, Đường Hùng Vương, 
tổ 12, khu phố Rạch Bắp, phường An Tây, thành phố 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương

61 CÔNG TY TNHH MTV GIA TIẾN VINA
Số 68 đường NHA1, ấp 6, phường Thới Hòa, thành 

phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương

62
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN 

THẮNG FOOD
Thửa đất 3682, tờ bản đồ số 20, khu phố 1, phường 

Thới Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương

63
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY 
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIẾN LẬP 

THÀNH

số 31 đường ĐA 1-2, tổ 21, khu phố 4, phường Mỹ 
Phước, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương
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64
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TM 

DV ĐĂNG KHOA FOOD
số 34, đường NJ18, tổ 11, khu phố 3B, phường Thới 

Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương

65
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ KHANG MẠNH MINH

Số 644/A, đường 2/3, Khu phố 3, Phường Hội Nghĩa, 
Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

66
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN UYÊN

Số 20, Đường N4, Tổ 10, ấp Hố Muôn, xã Long 
Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

67
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC TÚ 

CATERING BB

Thửa đất số 865, tờ bản đồ số 28, đường Quốc lộ 13, 
thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

68
CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 
VIỆT ĐÀI

Số 283, Đường DX 54, Khu phố Tân Hội, Phường Tân 
Hiệp, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

69
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 5 - CÔNG 
TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯƠNG 

MINH KHANG

số 264 đường Tạo Lực 7, khu 2, phường Phú Tân, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

70
CHI NHÁNH - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THỰC PHẨM HẢI TIẾN

Thửa đất số 219, tờ bản đồ số 36, đường 93, khu tái 
định cư Phú Chánh, khu phố 2, phường Phú Tân, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

71
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP GIA VỊ HƯƠNG
101 Đường N2, Khu phố 1, Phường Phú Tân, Thành 

phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, 

72
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP UY QUÂN
112 Đường NE4, Khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa, 

thành Phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương

73
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP AN DƯƠNG 34

Số 68, Đường Tô Hoài, Tổ 5, Khu phố Ông Đông, 
phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương

74
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ DINH DƯỠNG TRƯỜNG 

THỊNH

Số 110, đường số 88, ấp 5, xã Tân Hưng, huyện Bàu 
Bàng, tỉnh Bình Dương
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75
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NGON NHƯ Ý
Số 47/46, khu phố 8, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

76
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN P.DUSSMANN 
VIỆT NAM

Trong khuôn viên Bệnh viện Quốc tế Becamex, số 1, 
đường Tú Mỡ, khu Gò Cát, phường Lái Thiêu, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

77
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THỰC PHẨM HIỆP PHÁT - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH TẠI BẾN CÁT

số nhà 2734/16 khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa, 
thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương

78
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP SÔNG HƯƠNG 
FOOD

Thửa đất số 27, tờ bản đồ số 39, đường N2, khu tái 
định cư Hòa Lợi, Khu phố 1, phường Hòa Phú, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

79
CÔNG TY TNHH BỐC XẾP HÀNG HÓA 

MINH KHANG
số 48 đường D1, khu phố Tân Phước, phường Tân 

Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

80
CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN SÔNG HỒNG TÂN TẠI 
THUẬN AN

số 1/52 khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, thành 
phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

81
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THỰC PHẨM NGUYỄN HƯNG

Thửa đất 1679, tờ bản đồ số 18, đường DH 601, khu 
phố 2, phường Tân Định, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương

82
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP NGUYỄN HỮU
132B đường Bùi Quốc Khánh ,Khu 5, phường Chánh 

Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

83
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP MINH GIANG

D4/6 đường D14, Khu dân cư Thuận Giao, khu phố 
Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

84
CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG 

TRANSFOOD

ô 19, Lô B4, đường Bình Thuận 2, Khu dân cư Thuận 
Giao, Khu phố Bình Thuận, Phường Thuận Giao, 

Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

85
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH Á CHÂU HÒA 
PHÚ -  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ THỰC PHẨM Á CHÂU

số 40, đường số 3, khu phố 2, phường Hòa Phú, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
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86
CÔNG TY TNHH TM DV ẨM THỰC BẾP 

VIỆT
số 16 đường DX-012, khu phố 7, phường Phú Mỹ, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

87
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SACN HUỲNH 

GIA
Lô PM - Ô 02-B2, đường D12, khu phố 1, phường Phú 

Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

88
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH P. DUSSMANN VIỆT NAM

(Trong khuôn viên Bệnh viện Quóc tế Becamex) số 
681 Đại lộ Bình Dương, khu Gò Cát, khu phố Đông 
Nhì, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

89
CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM 

NGUYÊN THÀNH ĐẠT
số 37/19 đường ĐX 020, khu 6, phường Phú Mỹ, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

90
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP HOÀNG ĐẠI PHÁT
298 Nguyễn Văn Linh, Khu phố 2, Phường Phú Tân, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

91
CÔNG TY TNHH DV-TM KIÊN CƯỜNG 

PHÁT VN

Thửa đất số 1508, tờ bản đồ số 9, đường D5, khu phố 
1, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương

92
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THỰC PHẨM THIÊN MÃ 

Thửa đất số 69, tờ bản đồ số 50, khu phố Bình Chánh 
Đông, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương

93 CÔNG TY TNHH NVV FOODS
Số 73 Đường ĐT746, Tổ 2, khu phố 5, phường Uyên 

Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

94
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP KHẢI TRÂN

Thửa đất số 202, 203,212, tờ bản đồ số 11, đường Tân 
Hiệp 15, tổ 2, khu phố Bà Tri, phường Tân Hiệp, thành 

phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

95
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP HOÀNG KHANG

Số 251/22 Đường Tân Hiệp 04, Khu phố Ông Đông, 
phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương

96
CÔNG TY TNHH HƯNG VY FOOD 

CATERING

Một phần lô A4, đường số 1, Khu công nghiệp Dệt 
May Bình An, khu phố Trung Thắng, phường Bình 

Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
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97
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH DƯƠNG 

SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 
HASECA MEKONG

Thửa đất 838, Tờ bản đồ 47, Ấp Bưng Thuốc, Xã 
Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

98
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ LẬP THÀNH PHÁT

Số 09, Đường DC5, tổ 11, Khu phố 3, Phường Mỹ 
Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương

99 CÔNG TY TNHH AN NHIÊN CATERING
1010/25 Quốc lộ 13, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, 

Bình Dương

100
CÔNG TY TNHH TM DV THÀNH GIA 

PHÁT

Thửa đất số 2287, tờ bản đồ số 45, đường Lê Quang 
Định (ĐH-406), tổ 2, khu phố Khánh Lộc, Phường 

Khánh Bình, TP. Tân Uyên, Bình Dương

101
CÔNG TY TNHH HAPPY FOOD BÌNH 

DƯƠNG
Số 16, Đường Nguyễn Văn Thành, Khu phố 9, phường 

Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát, Bình Dương

102
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP TRƯỜNG HẢI PHÁT
Thửa đất số 4461, Tờ bản đồ số 51, Khu đô thị Mỹ 

Phước 2, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

103 CÔNG TY TNHH LAM ANH
Thửa đất 1914, 1915, 1916, tờ bản đồ số 56, đường 

D2, KP. Đồng Sổ, Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu bàng, 
Bình Dương, Việt Nam

104 CÔNG TY TNHH MTV CƯỜNG NHƯ Ý
Thửa đất số 14, tờ bản đồ số 32-2, Khu phố 8, Phường 

Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, BÌnh Dương

105
CÔNG TY TNHH MTV TUẤN PHONG 

FOOD SKY

Số 2462 tổ 7 khu phố 1 đường XH4 khu đô thị Mỹ 
Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình 

Dương

106 CÔNG TY TNHH TM DV THẢO VY FOOD
Số 1175/16 Đường Huỳnh Văn Lũy, Khu phố 8, 
Phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, bình dương

107 HỘ KINH DOANH LÂM KIẾN CƯỜNG
261 Tổ 6, Khu phố Hưng Lộc, Phường Hưng Định, 

Thành phố Thuận An, Bình Dương

108
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ TRUNG 

CHÍNH

Thửa đất số 2426, Tờ bản đồ số 11, Đường Đại lộ 
Bình Dương, Khu phố 4, Phường Tân Định, TX. Bến 

Cát, Bình Dương
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109 CÔNG TY TNHH THANH MỸ FOOD
Số 29 Đường D7, Khu dân cư Đông An, Khu phố 

Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Bình 
Dương

110
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP ĐẠI CỘNG VƯƠNG
TĐ số 1888, TBĐ số 28, Đường NI 17, KCN Mỹ 

Phước 3, P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

111
CHI NHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG - CÔNG 

TY TNHH MTV TÂN GIA PHÁT
Thửa đất số 263, tờ bản đồ số 192, đường Quốc lộ 13, 
P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

112
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

HÀ PHÚ THỊNH
Thửa đất số 1891, TBĐ số 56, đường D2, tổ 6, KP. 

Đồng Sổ, TT. Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

113
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP VIỆT ĐÀI
Thửa đất số 739, TBĐ số 24, KP. Vĩnh Trường, P. Tân 

Vĩnh Hiệp, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

114
CÔNG TY TNNH DỊCH VỤ ẨM THỰC 

PHƯƠNG NAM
 Số 48 Đường Da1-1, Khu phố 3, phường Mỹ Phước, 

TX. Bến Cát, Bình dương

115
CÔNG TY TNHH MTV CUNG CẤP SUẤT 

ĂN CÔNG NGHIỆP TIẾN THANH 3

Thửa đất số 402, tờ bản đồ số 16, tổ 2, khu phố Khánh 
Long, phường Tân Phước Khánh, Thành phốTân 

Uyên, Bình Dương

116
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN BNTT
Thửa đất số 88, tờ bản đồ số 50, đường D1B, Khu phố 

1, Phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

117
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP HÙNG PHÁT

Ô 31, Lô K16, đường NK4, Khu TĐC Mỹ Phước III, 
KDC ấp 2, khu phố 3A, Phường Thới Hòa, TX. Bến 

Cát, Bình Dương

118
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

NHÂN HÒA PHÁT
Số 7/39 Đại lộ Bình Dương, Khu phố Bình Đức 2, 

Phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương

119
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP KHANG FOOD
Lô X9 đường số 4, KCN Tân Đông Hiệp B, Phường 

Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Bình Dương

120
CÔNG TY TNHH DŨNG AN THÀNH – 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
Thửa đất số 513, TBĐ số 10, Khu phố 4, P. Vĩnh Tân, 

TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
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121
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 - CÔNG TY 
TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT 

TRIỂN NGỌC VIỆT FOOD

27/4 Đường Tô Vĩnh Diện, Khu phố Tân Hòa, Phường 
Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương

122
CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC HÒA 

CATERING 
Số 30 Đường D10, KP Bình Thuận 2, Phường Thuận 

Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

123
CÔNG TY TNHH KAIZEN FOOD VIỆT 

NAM
Số 209, đường số 116, khu phố 2, Phường Phú Tân, 

TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

124 CÔNG TY TNHH TM DV M2 VINA
Ô 123, LÔ DC31, KDC Việt Sing, Phường An Phú, 

TP. Thuận An, Bình Dương

125
CÔNG TY TNHH ĐẠI MINH DƯƠNG - 

CHI NHÁNH TÂN UYÊN
Thửa đất 936, Tờ bản đồ số 4, Đường D2B, Phường 

Vĩnh Tân, TP Tân Uyên,Bình Dương

126
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP T&T 
Số 143A, Khu phố Đông Ba, Phường Bình Hòa, TP. 

Thuận An, Bình Dương

127
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP MẠNH PHÚC
9/7, đường Bình Chuẩn 63, Khu phố Bình Phước B, 

Phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Bình Dương

128
CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI NGHI AN
Thửa đất số 699, Tờ bản đồ số 33, khu tái định cư, Thị 

trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

129
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP VINAGREEN
Thửa đất số 2157, TBĐ số 29, tổ 10, khu phố 1B, 

Phường Chánh Phú Hòa, TP. Bến Cát, Bình Dương

130
CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV SUẤT 

ĂN CÔNG NGHIỆP BÌNH AN
Ô 33, DC34, đường D6, KDC Việt Sing, Phường An 

Phú, TP. Thuận An, Bình Dương

131
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BẾP ĂN BÀU 
BÀNG - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PHÚ BÌNH GIA

Lô D7, đường N16, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Thị 
trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

132 CÔNG TY TNHH TM DV ĐẠI ĐẠI PHÚC
Số 18/11/43, Đường Phạm Ngọc Thạch, Khu 7, Tổ 93, 

P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

133
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT BÌNH AN
Thửa đất 1521, tờ bản đồ 62, Khu phố Tân Thắng, P. 

Tân Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương

134
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DƯƠNG MINH TÚ
Số 69, Tổ 1, Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, 
Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam



12

STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

135
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ CUNG CẤP 

HÀNG NÔNG SẢN NGUYÊN THÀNH ĐẠT
37/19, đường ĐX 20, tổ 25, khu 6, Phường Phú Mỹ, 

TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

136
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH KIM 

PHÁT
Ô 9, Lô A4, Khu dân cư Thuận Giao, Phường Thuận 

Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

137
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP THÀNH HUY
Số 42/27, Khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, 

TP. Dĩ An, bình Dương

138
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUẤT ĂN CÔNG 
NGHIỆP NHƯ Ý

Số A9/9, Tổ 23, khu phố Bình Thuận 2, Phường Thuận 
Giao, TP. Thuận An, bình Dương

139
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

XUÂN HỒNG LAM
Số 603, đường ĐT 743, Khu phố Chiêu Liêu, Phường 

Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

140 CÔNG TY TNHH HỶ PHÚC THIÊN AN
Số 10B, 12A, Lô TDC 03, Khu dân cư Việt Sing, 

Phường An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương

141
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP 

NGỌC TÚ
Ô 44, Lô DC45, Khu Định Cư Việt Sing, Phường An 

Phú, TP. Thuận An, Bình Dương

142
CÔNG TY TNHH MTV HƯƠNG THẢO 

VIỆT

Thửa dất số 3603, tờ bản đồ số 27, đường DJ 10, khu 
dân cư ấp 3B, phường Thới Hòa, thành phố Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 

143
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP CÔNG DANH 

số 29 đường Khánh Bình 25, khu phố Long Bình, 
phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam. 

144
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

CUNG CẤP SUẤT ĂN LONG LINH 

Thửa đất số 396, tờ bản đồ số 9, tổ 5, khu phố Bình 
Khánh, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương, Việt Nam. 

145
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ QUANG THỌ
Số 17, đường D2A, khu 01, Phường phú Tân, TP. Thủ 

Dầu Một, Bình dương

146
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 
NHẤT LONG. 

Thửa đất số 43, tờ bản đồ số 05, khu phố Khánh Lộc, 
phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương, 
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147 CÔNG TY TNHH MTV BAI XING 
Ô số 23, Lô K2, đường NC, Khu phố Đồng Sổ, Thị 

trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng Bình Dương

148
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÂM BẢO 

ANH 

Số A10/13 đường N2, khu phố Bình Thuận 2, phường 
Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam. 

149
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI PHƯỚC THÀNH 

số 2/22B Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Tân Long, 
phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam. 

150 CÔNG TY TNHH KIẾN LẬP THÀNH 
SỐ 26 ĐƯỜNG XC 4, TỔ 10, KHU PHỐ 3, 

PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THÀNH PHỐ BẾN CÁT, 
TĨNH BÌNH DƯƠNG, VN. 

151 CÔNG TY TNHH CƠM MẸ BỐNG 
SỐ 477A, KHU PHỐ BÌNH THUNG 1, PHƯỜNG 

BÌNH AN, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH 
DƯƠNG, VN. 

152
CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VIẾT LY

Thửa đất số 1368, Tờ bản đồ số 20, Đường NB 18, 
Khu phố 4, Phường Vĩnh Tân, TP. Tân Uyên, Bình 

Dương

153
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 - CÔNG TY 
TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ SÔNG 

VÂN

Số 30, đường NG1A, Khu Biệt Thự CocoLand, khu 
phố 8, phường Chánh Phú Hòa, TP. Bến Cát, Bình 

Dương

154
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI BÌNH 

DƯƠNG 2 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP 168

Thửa đất số 312, Tờ bản đồ số 49, Đường ĐH-619, Ấp 
Suối Tre, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình 

Dương

155
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP Á CHÂU QSC
Số 391, đường 51, tổ 13, khu phố 2, Phường Phú Tân, 

tP. Thủ Dầu Một, Bình dương

156
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM MIỀN QUÊ
Thửa đất số 2734, tờ bản đồ số 16, khu phố 8, phường 

Chánh Phú Hòa, thành phố Bến Cát, Bình Dương

157
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI TỈNH BÌNH 
DƯƠNG - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PHÚ LƯƠNG VN

Số 68, khu DC ấp 3A, phường Thới Hòa, Thành phố 
Bến Cát, bình duong
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158
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP TUẤN DƯƠNG

Thửa đất số 200, tờ bản đồ số 12, Khu phố Ông Đông, 
Phường Tân Hiệp, TP.Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam

159
CÔNG TY TNHH MINH KHÔI 

CATTERING

Ô14 Lô I11 tờ bản đồ số 1 TDC Mỹ Phước 3 khu dân 
cư ấp 6, Phường Thới Hòa, thành phố Bến Cát, bình 

dương

160
CÔNG TY TNHH TM DV THIÊN THANH 

FOOD 
Số 361A, Khu phố Nguyễn Trãi, Phường Lái Thiêu, 

TP. Thuận An, Bình Dương

161
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP TRẦN PHA LIL

Thửa đất số 470, Tờ bản đồ số 950, KDC Thuận Giao, 
Khu phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, Thành 

phố Thuận An, Bình Dương

162
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP CHÂN THIỆN MỸ

Thửa đất số 805, tờ bản đồ số 25, Đường Lai Hưng 25, 
Tổ 1, Ấp Cầu Đôi, xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, 

bình dương

163 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÚC LƯƠNG
Số 16, Đường Nguyễn Văn Thành, khu phố 9, Phường 

Chánh Phú Hòa, Thành phố Bến Cát, bình dương

164

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 CÔNG TY 
TNHH CUNG CẤP LƯƠNG THỰC, THỰC 

PHẨM VÀ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP - 
ĐẠI NGÔ GIA

Số 44 đường Hùng Vương, tổ 12, Ấp Rạch Bắp, 
Phường An Tây, Thành phố Bến Cát, Bình Dương

165 CÔNG TY TNHH SACN THIÊN AN PHÁT
Số 44 Đường DB12, Khu phố 3, Phường Hòa Phú, TP. 

Thủ Dầu Một, Bình Dương

166
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI ĐỨC 
TÀI

Thửa đất số Lô PM-ô 05, tờ bản đồ số A3, Đường D8, 
Phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

167
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VÂN THÁI
Số 8, đường Lý Thường Kiệt, khu phố Thống Nhất 1, 

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

168
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH 

BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHUẨN MỸ

Ô 18, lô DC 76, Đ.NA9 khu định cư VietSing , 
Phường Thuận Giao, Thành phó Thuận An, BÌnh 

Dương
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169
CÔNG TY TNHH CUNG CẤP SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP YẾN ANH
Số 174B/5 Khu phố 4, Phường An Phú, Thành phố 

Thuận An, Bình Dương

170 CÔNG TY TNHH DV DELI FOODS
Số 655 đường Điện Biên Phủ, khu 1, Phường Phú Tân, 

Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

171
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP HUỲNH GIA PHÁT
550 Nguyễn Tri Phương, Phường Chánh Nghĩa, Thành 

phố Thủ Dầu một, Bình Dương

172
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI - DỊCH VỤ TUYẾT MAI 
Số 2/23C, khu phố Bình Đức 3, Phường Bình Hòa, TP. 

Thuận An, Bình Dương

173 CÔNG TY TNHH KD LÊ MINH MART
Thửa đất số 1045, Tờ bản đồ số 31, đường ĐT 746, Tổ 

4, khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thành phố 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

174
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NẤU ĂN 

HOÀNG CHÂU
Số 56/B, đường DT 742, tổ 7, Khu phố Phú Thọ, 

Phường Phú Chánh, TP. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

175 CÔNG TY TNHH DAI MEI
Thửa đất số 806, tờ bản đồ số 27, Khu phố Tân Long, 
Phường Tân Hiệp, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương

176
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP TÂN TOÀN 
PHÁT

Thửa đất 1020, tờ bản đồ số 38, Khu phố Khánh Lộc, 
Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương

177
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 - CÔNG TY 
TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ SÔNG 

VÂN

Số 29-30, đường NG1A, Khu Biệt Thự CoCoLand, 
khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa, Thành phố Bến 

Cát, Tỉnh Bình Dương

178
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC 

PHẨM THÀNH PHÁT
Ô 3, Lô I5, đường NI3, Khu phố 1, Phường Thới Hòa, 

TP. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

179
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC THÀNH
Khu phố 2, phường Thới Hòa, Thành phố Bến Cát, 

Tỉnh Bình Dương

180 CÔNG TY TNHH AN NGUYÊN ĐẠI PHÁT
Số nhà 18, đường Nguyễn Văn Thành, Tổ 1, Khu phố 
Phú Hòa, Phường hòa Lợi, Thành phố Bến Cát, Tỉnh 

Bình Dương
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181
CÔNG TY TNHH TMDV SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP THIÊN TÂM FOOD
Số 3699/35 đường DB4, khu phố 3, Phường Mỹ 

Phước, Thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương

182
CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI 

HOÀNG HÀ
Thửa đất số 364, tờ bản đồ số 6, ấp Phú Bưng, phường 

Phú Chánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

183
CÔNG TY TNHH MTV SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP CÔ BÉO 

Thửa đất số 279, tờ bản đồ số 18, đường ĐH-409, tổ 3, 
khu phố 6, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương

184
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT PHÚ ĐẠI THÀNH  
Số 119/27, ĐX 043, khu phố 5, phường Phú Mỹ, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

185 CÔNG TY TNHH LINH TÚ 
Số 5/27 đường Bùi Hữu Nghĩa, khu phố Bình Đức 2, 

phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tình Bình 
Dương

186 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẠNH TRÚC
D13/12, KP. Bình Thuận 2, P. Thuận Giao, TP. Thuận 

An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

187 CN CÔNG TY TNHH TM DV VÂN THÁI
Số 8, đường Lý Thường Kiệt, KP. Thống Nhất 1, P. Dĩ 

An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

188
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP 
PHÁT - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Ô 7C, lô 11, Tờ bản đồ số 1, KTĐC Mỹ Phước 3, P. 
Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương

189
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TRÂN HƯƠNG

Lô D12, Ô 29 - 30, khu dân cư Thuận Giao, KP. Bình 
Thuận 2, Phường Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình 

Dương, Việt Nam

190
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN GIA TIẾN LAND TẠI BÌNH 
DƯƠNG

Thửa đất số 666, tờ bản đồ số 10, đường NHA1, Ấp 6, 
Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam

191
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT BẢO HƯNG
Số 68B/3, Khu phố Thạnh Lợi, Phường An Thạnh, 
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

192 CƠ SỞ NGỌC ÁNH
298 Khu phố Nguyễn Trãi, P. Lái Thiêu, TP. Thuận 

An, Bình Dương

193
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP MỘC TRÀ
Ô 60, DC 12, đường D35, khu phố 4, KDC Việt Sing, 

P. An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương
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194 CÔNG TY TNHH MTV SONG MÃ VN
Thửa đất số 2327, TBĐ số 15, đường NB10A, tổ 7, 
khu phố 4,  P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam

195
CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC VÀ SUẤT 
ĂN CÔNG NGHIỆP MINH ĐĂNG PHÁT

Thửa đất số 613, Tờ bản đồ số 6-10, đường DX 009, 
khu phố 8, P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương

196 CÔNG TY TNHH PHƯỚC LỘC THÀNH
Số B117B, ấp Bình Phước, P. Bình Nhâm, TP. Thuận 

An, Tỉnh Bình Dương

197 CÔNG TY TNHH NHẤT THỊNH FOOD
C59A, đường Lê Văn Duyệt, tổ 10, KP. Bình Đức 1, P. 

Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

198
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP NGỌC LINH 
PHÁT

Lô 11, 13, 15, 17, đường GS 05, KP. Tây B, P. Đông 
Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương

199
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP HÒA AN
365/7, Hẽm Thanh Bình, tổ 3, ấp Phú Thứ, Xã Phú An, 

TX. Bến Cát, Bình Dương

200
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI MẠNH PHÚC - CHI 
NHÁNH BÌNH DƯƠNG

9/7 đường Bình Chuẩn 63, KP. Bình Phước B, P. Bình 
Chuẩn, TP. Thuận An, Bình Dương

201 CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI MINH DƯƠNG
Số 61, tổ 2, khu phố 1A, P. An Phú, TP. Thuận An, 

Bình dương

202
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HỒNG 

ĐẠI PHÁT

Thửa đất số 5, tờ bản đồ số 64, đường N25, Khu đô thị 
mới, Khu phố 1, P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, Bình 

dương

203
CÔNG TY TNHH SX DV CUNG CẤP 

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP HUY NGÂN
Thửa đất 937, TBĐ số 06, đường Bùi Ngọc Thu, Khu 

phố 8, P. Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

204
CÔNG TY TNHH MTV TM-DV D&D 

FOOD.VN
Thửa đất 110, TBĐ 13 đường DDT741, Khu phố 3, 

Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

205
CÔNG TY TNHH MTV TM DV KHANG 

MẠNH MINH
Số 644/A, đường 2/3, Khu phố 3, P. Hội Nghĩa, TX. 

Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

206
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP PHONG AN
Số 042/BHB6, KP. Bình Hòa 2, P. Tân Phước Khánh, 

TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
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207
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP MINH GIANG
D4/6 Đường D14, KDC Thuận Giao, KP. Bình Thuận 

2, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

208
CÔNG TY TNHH MTV TMDV THÚY 

HẰNG
143 Đường 51, Khu phố 2, P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu 

Một, Bình Dương

209
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP TUẤN ANH PHÁT

Thửa đất số 1025, tờ bản đồ số 1, tổ 16,  KP. Chiêu 
Liêu, phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam

210 CÔNG TY TNHH QUANG THỌ(LP)
Lô VH-Ô 08, tờ bản đồ số C5 - khu đô thị mới, 

Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

211 CÔNG TY TNHH MỸ VỊ HƯƠNG
Thửa đất số Lô PM - Ô.32, tờ bản đồ số A12, Khu phố 

1, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

212
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP THÁI AN

Thửa đất số 2850, tờ bản đồ số 22, đường Huy Cường, 
Khu phố 2, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh 

Bình Dương, Việt Nam

213 PHƯỢNG HOÀNG MART
Thửa đất số 1152, tờ bản đồ số 46, tổ 2, Ấp Đồng 

Chinh, Xã Phước Hòa, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

214 CÔNG TY TNHH VIỆT HÀN FOOD
Số 96 đường 1/12, Khu phố 8, P. Phú Lợi, TP. Thủ 

Dầu Một, Bình Dương

215
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THỰC PHẨM LONG PHÚ

Thửa đất số 56, tờ bản đồ số 17, đường Hội Nghĩa 03, 
Tổ 1A, Khu phố 1, Phường Hội Nghĩa, Thị xã Tân 

Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

216
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

KIM THÀNH VIỆT
Số 2/176, đường Thủ Khoa Huân, KP. Hòa Lân, P. 

Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

217 CÔNG TY TNHH CƠM ĐÀO
Thửa dất số 1891, TBĐ số 56, Đường D2, KP. Đồng 
Sổ, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

218
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP THU HÀ
Số 215B Khu phố 1B, Phường Chánh Phú Hòa, TX. 

Bến Cát, Bình Dương
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219
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP NGUYỄN HỮU

1418/3 Đường Lê Hồng Phong, Khu phố 5, Phường 
Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam

220
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP SÔNG HƯƠNG FOOD

Thửa đất số 27, tờ bản đồ số 39, đường N2, khu tái 
định cư Hòa Lợi, Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành 

phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

221
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ - SẢN XUẤT HRICE

Thửa đất số 7873, tờ bản đồ số 5, Khu phố Tây A, 
Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam

222
CÔNG TY TNHH MTV SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP MẠNH THƯỜNG XUÂN

Lô PC-A4, Ô 5H-40, Khu tái định cư Phú Chánh, 
đường số 4, Khu phố 1, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, 

Bình dương

223
CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM HẢI TIẾN

Thửa đất số 219, TBĐ số 36, đường 93, khu tái định 
cư Phú Chánh, khu phố 2, P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu 

Một, Bình dương 

224
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP HOÀNG KHANH
Thửa đất số 547, 455, 470, TBĐ số 25, KP. Vĩnh 

Trường, P. Tân Vĩnh Hiệp, TX. Tân Uyên, Bình Dương

225
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV 

TMDV HƯƠNG TRANG DUY
Thửa đất số 19, TBĐ số 19, đường số 72, Khu phố 2, 

P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, Bình dương

226
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP THANH PHONG 2
Thửa đất số 2624, TBĐ số 15, Khu TM-DV-TĐC Mỹ 

Phước, P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, Bình Dương

227
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP BẢO ANH
Số A14/29 KP. Bình Thuận 2, P. Thuận Giao, TP. 

Thuận An, Bình dương

228
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM HẢI TIẾN
Số 54/5A1, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận 

An, tỉnh Bình Dương

229 CÔNG TY TNHH NVV FOODS
Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 14, tổ 2, Khu phố 5, 
phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam
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230
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP TRÂM ANH
Ô 31, Lô 13, khu tái định cư Mỹ Phước 3, P. Thới 

Hòa, TX. Bến Cát, Bình Dương

231 CÔNG TY TNHH DƯƠNG MINH KHANG
Thửa đất 886, TBĐ số 6, Ấp Phú Bưng, xã Phú Chánh, 

TX. Tân Uyên, Bình Dương

232
CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY 

TNHH THẢO HÀ

189/37 Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 2, khu phố 9, P. Phú 
Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Bình Dương, 

Việt Nam

233
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

ĐẤT KHÁCH
Số 66/19 Đường Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 5, P. Phú 

Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

234 CÔNG TY TNHH ARATA
Số 29 đường N25, Khu phố 1, Phường Phú Tân, Thành 

phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

235
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỨC 

KHỎE VÀNG

11/A84, Đường NA10, Tổ 15, Khu phố Bình Giao, 
Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam

236
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SỨC KHỎE VÀNG
Số 361A, Nguyễn Trãi, Phường Lái Thiêu, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình Dương

237
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THẠCH BẢO NGỌC
LÔ DC75, Đường NA9, KDC Việt Sing, P. An Phú, 

TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

238 CÔNG TY TNHH NGON NHƯ Ý
Số 47/46, khu phố 8, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, 

Bình dương

239 CÔNG TY TNHH LÊ NGỌC TƯỜNG VY
Thửa đất số 38, TBĐ số 14, Ấp 4, xã Tân Lập, Huyện 

Bắc Tân Uyên, Bình Dương

240
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP GIA VỊ HƯƠNG

Số 27, Đường N15, Khu Tái Định Cư Phú Mỹ, Phường 
Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam

241
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG 

TY TNHH MTV THỰC PHẨM VIỆT BÌNH 
DƯƠNG

Số 157/45 Đường Lào Cai, Tổ 52, Khu phố 6, Phường 
Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

242
CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM 

NGUYÊN THÀNH ĐẠT
Số 37/19, Đường ĐX020, Khu 6, P. Phú Mỹ, TP. Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
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243
CÔNG TY TNHH MTV SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP NAM HƯNG PHÁT
230A Tổ 8, Khu phố 1B, Phường Chánh Phú Hòa, Thị 

xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

244 CÔNG TY TNHH TMDV QUỲNH THỊNH
Số 163, đường Châu Thới, KP. Bình Thung 2, P. Bình 

An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

245
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

VINA FOOD 

Thửa đất số 1888, Tờ bản đồ số 28, Đường NI 17,  
Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị 

xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

246
CÔNG TY TNHH DV TM MTV VÕ TRẦN 

GIA
Số 28, đường DDT, ấp Kiến An, Xã An Lập, Huyện 

Dầu Tiếng, Bình Dương

247 CÔNG TY TNHH TM DV LAN ANH PHẠM
2/24A, đường Nguyễn Du, KP. Bình Đức 3, P. Bình 

Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương

248
CÔNG TY TNHH DV - TM KIÊN CƯỜNG 

PHÁT VN
Thửa đất số 1508, tờ bản đồ số 9, đường D5, khu phố 
1, P.Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

249 HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ HUỆ (ĐTH)
22/23 Ấp 2, P. Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

250
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN PHÚ LƯƠNG VIỆT NAM

Thửa đất số 92, Tờ bản đồ số 8, Đường ĐT 749A, Ấp 
Long Thành, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh 

Bình Dương, Việt Nam

251
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP GIA ĐÌNH
Thửa đất số 1784, TBĐ số 19, tổ 8, KP. Hóa Nhựt, P. 

Tân Vĩnh Hiệp, TX. Tân Uyên, Bình dương

252
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THẢO THẢO HIỀN

Thửa đất số 5370,Tờ bản đồ số 63, Khu phố 3, Phường 
Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt 

Nam

253
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP HÂN HÀO

 Số 13/7, đường Nguyễn Bính, Khu phố Đông B, 
Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam

254
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP SÁNG KÝ
Số 338 đường ĐT, ấp Rạch Bắp, Xã An Tây, TX. Bến 

Cát, Bình Dương

255
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TH FOOD
Thửa đất số 6, tờ bản đồ só 53, đường Tà Lách, Ấp 

Đồng Sen, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương
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256
CÔNG TY CỔ PHÀN CƠM CÔNG NGHIỆP 

VIỆT NHẬT
Lô DC75, ô số 85,86, đường DA7, KDC Việt Sing, P. 

An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương

257
ĐỊA ĐIỂM KINH DOAH SỐ 1 - CÔNG TY 

TNHH TNA FOOD
Thửa đất số 613, tờ bản đồ số 58, Tổ 3, Khu phố 3, 

Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

258
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NGUYỄN 

HƯNG
Thửa đất 1679, Tờ bản đồ số 18, Đường DH 601, Khu 

Phố 2, P. Tân Định, TX. Bến Cát, Bình Dương

259
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH  SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC THÀNH
Khu phố 2, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình 

Dương

260
CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP GIA SƠN
Thửa đất số 1476, TBĐ số 15, Đường DB5, tổ 7, khu 

phố 4, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương

261 CÔNG TY TNHH MTV TMDV XUÂN HÀO
Thửa đất số 227, TBĐ số 12, đường HN 16/1, tổ 1B, 

ấp 1, Xã Hội Nghĩa, TX. Tân Uyên, Bình Dương

262
CÔNG TY TNHH MTV TM DV THƯỢNG 

HẢO
Số 96/3 KP. Thạnh Lợi, P. An Thạnh, TP. Thuận An, 

T. Bình Dương

263
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP ĐĂNG KHÔI
Thửa đất số 240, TBĐ số 12, Khu phố 1, P. Hội Nghĩa, 

TX. Tân Uyên, Bình Dương

264
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 - CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG PHÁT 
LỘC

Thửa đất số 3336, TBĐ 11TDH, KP. Tân Long, P. Tân 
Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Bình dương

265
CÔNG TY TNHH TM DV HỒNG TÂN 

PHÁT
Số 10/17, tổ 10, Khu phố Bình Thuận 1, P. Thuận 

Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

266
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP AN DƯƠNG 34

Thửa đất số 1004, TBĐ số 13, đường DX 03 Tân Vĩnh 
Hiệp, Tổ 8, KP. Tân Hóa, P. Tân Vĩnh Hiệp, TX. Tân 

Uyên, Bình Dương

267
CÔNG TY TNHH TM DV SẢN XUẤT 
XUẤT NHẬP KHẨU AN CATERING

Thửa đất số 3265, tờ bản đồ số 19, Khu phố 1, P. Thới 
Hòa, TX. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

268
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP THANH NGỌC

Ô 10, lô H10, Tờ bản đồ số 1, đường DH03, Khu phố 
7, Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam
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269
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH OANH 

UYÊN
Thửa đất số 1204, tờ bản đồ số 11, đường NF1, khu 

phố 7, P. Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát, Bình Dương\

270
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SÔNG 

HỒNG TÂN TẠI THUẬN AN
Số 1/52, Khu phố Bình Đứuc 1, P. Bình Hòa, TP. 

Thuận An, Bình Dương

271
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV - MTV 

NGỌC MAI
Ô 49-51, DC 37, đường D11, khu dân cư Việt Sing, 
khu phố 4, P. An Phú, TP. Thuận An, Bình dương

272
CHI NHÁNH 3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NGỌC TÚ CATERING

Thửa đất số 4591, tờ bản đồ số 51, đường TC4 Khu đô 
thị Mỹ Phước 2, Khu phố 3, Phường Mỹ Phước, Thị xã 

Bến Cát, Bình Dương

273 CÔNG TY TNHH O&K CATERING
Thửa đất số 74, tờ bản đồ số 34, đường D11, Khu 1, 

phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình dương

274
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 - CÔNG TY 

TNHH SÁNG TRUNG VIỆT
Số 12, đường DB7A, khu 1, Phường Phú Tân, Thành 

phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

275
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP NAM HƯNG TRẦN
146A Đường Phạm Hữu Lầu, KP. Thống Nhất 1, 

Phường Dĩ An, TP. Dĩ An, Bình Dương

276
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THỰC PHẨM 

BẾP VUI NGŨ PHÚC VIỆT NAM

Thửa đất số 423-424, tờ bản đồ số 69, đường số 31, ấp 
Bình Cơ, xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình 

Dương

277
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
Lô D, đường D2, KCN Nam Tân Uyên, P.Khánh Bình, 

TX. Tân Uyên, Bình Dương

278
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP HUY THÀNH PHÁT
C4 Ô 6, đường DD8, khu dân cư Thuận Giao, Phường 

Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

279 CÔNG TY TNHH AN THÀNH THÁI FOOD
Lô 05, Dãy A3, đường số 2, Khu dân cư TM Bình 
Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Tỉnh Bình 

Dương

280
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM GIA PHÁT
Số 1110, đường Hàn Mặc Tử, Khu phố Bình Hòa 1, P. 

Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên, Bình Dương

281
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP TÚ LÂM
Lô B01-K5, đường D3, KP. Bàu Bàng, Thị trấn Lai 

Uyên, huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

282
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP CỘNG ĐỒNG
Thửa đất số 1908, TBĐ số 56, Đường D2, Thị trấn Lai 

Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương
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283
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP TUẤN PHÁT
328 Đường số 19, ấp 3, Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc 

Môn

284
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ & PHÁT TRIỂN VĨNH 
THỊNH

Số 48/3C Tổ 74, Khu phố 8, Thị trấn Hóc Môn, Huyện 
Hóc Môn

285
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN THIỆN THỊNH THỦY
Lô B69/II, đường 1B khu công nghiệp Vĩnh Lộc, 

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân

286
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TP HỒ CHÍ 

MINH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC 
TẾ HASECA MEKONG

Khu C, Lô Q.02-04a, đường số 18, Khu chế xuất Tân 
Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

287 HỘ KINH DOANH HỮU THỌ
821 Nguyễn Ảnh Thủ, Tổ 39, Khu phố 3, phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12

288
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỒ CÚNG 

TÂM LINH 
296 đường số 10, Phường 9,quận Gò Vấp 

289
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIA HƯNG 

ĐỖ - CHI NHÁNH SẢN XUẤT 
Lô Q.2-04b, đường số 18, Khu chế xuất Tân Thuận, 

phường Tân Thuận Đông ,Quận 7

290
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI - DỊCH VỤ NGỌC HUỆ 
178/13 đường Cô Giang phường Cô Giang, Quận 1

291 HỘ KINH DOANH THẢO NGA 57A Đường số 5, Phường 11, Quận 6

292
ĐỊA ĐiỂM KINH DOANH SỐ 2 - CÔNG 

TY TNHH DƯỠNG SINH VIỆT NAM 
2N Phạm Hữu Trí, Phường 12, Quận 5

294
CÔNG TY TNHH MTV SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP TÚ ANH 
66/14B Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B,quận 

Bình Tân 

295
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV DC 

ĂN UỐNG LINH NHI 
Lô B01-06 đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, 

phường Tân Thuận Đông , Quận 7

296
CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH VĨNH 

LONG 
56-58 Đường số 24, ấp Long Hòa phường Long Thạnh 

Mỹ , Quận 9
297 CÔNG TY TNHH LONG THÀNH THỦY 15A Đường số 8phường Linh Xuân, quận Thủ Đức

298
ĐỊA ĐiỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH NHẬT DUY ANH 
493 Cách Mạng Tháng tám, Phường 13, Quận 10
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299 CÔNG TY TNHH SX TM DV HUỲNH HẢI 41/1A ấp Mới 1xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn 

300
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM - DV 
CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

MINH HiẾU 
92 Khu phố 4 Mai Văn Vĩnhphường Tân Quy , Quận 7

301 CÔNG TY TNHH MTV DV SAO KIM 
861/139/30A Trần Xuân Soạn, khu phố 4, phường Tân 

Hưng , Quận 7

302
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CÔNG 

NGHIỆP HẠNH
180/2B Bùi Văn Ba, Khu phố 2, phường Tân Thuận 

Đông , Quận 7

303
CN CÔNG TY TNHH MTV PHÚ LƯƠNG 

VIỆT NAM 
Số 222 Tam Bình, tổ 1, KP2, phường Tam Phú ,quận 

Thủ Đức

304
CÔNG TY TNHH MTV SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP KHANG THỊNH PHÁT 
29/4/1 đường HT 13, phường Hiệp Thành, Quận 12

305
CÔNG TY TNHH MTV ĐÀO TẠO - ẨM 

THỰC HOÀN MỸ 
18B Phan văn Trị, Phường 14, quận Bình Thạnh 

306 CÔNG TY TNHH TM DV MI NA SÀI GÒN 
191/7E Quốc lộ 22, Tổ 7, khu phố 5, thị trấn Củ Chi 

,huyện Củ Chi 

307
CÔNG TY TNHH P.DUSSMANN ViỆT 

NAM 
Số 12 đường số 20, KP4, phường Hiệp Bình Chánh 

,quận Thủ Đức

308
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ 

DV CÔNG NGHIỆP HOÀNG GIA
84 Thành Thái, Phường 12, Quận 10

309
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM DV NGÂN 

MI 
22A Đường C12, Phường 13,quận Tân Bình 

310
CÔNG TY TNHH MTV CƠM NGON TÀI 

ĐỨC 
166/44B Thích Quảng Đức, Phường 4,quận Phú Nhuận

311 CÔNG TY TNHH DV ĐỒNG XANH 02 Phú Định, Phường 16, Quận 8

312
CÔNG TY TNHH MTV TM DV THIÊN ĐỊA 

NHÂN 
14 Đường HT 02, Tổ 45, KP7, phường Hiệp Thành 

,quận 12

313
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG 

CẤP THỰC PHẨM 
69/35-37 đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì ,quận Tân Phú 
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314
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU HỶ HỶ

94/15 Hồ Văn Tư, Phường Trường Thọ,quận Thủ Đức 

315
CÔNG TY TNHH SAIGON FOOD - CHI 

NHÁNH SẢN XuẤT 
Lô Q.2 - 04B đường số 18, Khu chế xuất Tân Thuận, 

phường Tân Thuận Đông , Quận 7
316 HỘ KINH DOANH DƯƠNG HiỂN VINH Số 144 Trần Phú, Phường 4, Quận 5

317 CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG BẢO TRÍ 50 Đường 18A Khu phố 3, phường Phước Bình,quận 9

318
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV LÊ 

THANH SƠN 
145/2H ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp ,huyện Hóc Môn 

319
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP ĐẶNG GIA 
25/6A ấp Tiền Lân 1, xã bà Điểm,huyện Hóc Môn 

320
CÔNG TY TNHH GIA CHÁNH CẨM 

TUYẾT 
229/17/19 Bùi Thị Xuân, Phường 1,quận Tân Bình 

321
CÔNG TY TNHH THU HÀ CHUYÊN 
CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

450/54 Nguyễn Thị Ngâu, ấp 1, xã Đông Thạnh ,huyện 
Hóc Môn 

322
NHÀ HÀNG TÂN TẠO - CÔNG TY TNHH 

KHAI THÁC DỊCH VỤ - KINH DOANH 
VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG TÂN TẠO 

Lô 10-12 đường C, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo 
A,quận Bình Tân 

323
CÔNG TY TNHH MTV TM DV SX BẾP 

VIỆT 
59/17 Đường số 10, phường Tân Quy,quận 7

324 CÔNG TY CỔ PHẦN KHANH HẢI NHÂN 
67A1 Đường TX21, KP1, phường Thạnh Xuân ,quận 

12
325 CÔNG TY TNHH TAM PHI Tổ 5 Khu phố 3, Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

326
ĐỊA ĐiỂM KINH DOANH - CÔNG TY 
TNHH THỰC PHẨM TÂN VIỆT NHẬT 

26K Lê Quốc Hưng, Phường 12,Quận 4

327
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN FOOD - 

CHI NHÁNH VĨNH LỘC 
Lô C13-C14/II Đường 2F, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh 

Lộc A,huyện Bình Chánh 

328 CÔNG TY TNHH SX TM DV HI-FOOD
D20/28H4 ấp 4A, Tổ 12-13xã Vĩnh Lộc B,huyện Bình 

Chánh
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329 HỘ KINH DOANH DƯƠNG MINH KHÁNH 948/1A Lò Gốm, Phường 8, Quận 6

330 HỘ KINH DOANH THỌ HƯƠNG 273/41A Phan Văn Khỏe, phường 5,quận 6

331
CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM 

THUẬN THIÊN 
109/13 Đường số 21-3, ấp 5, xã Xuân Thới Thượng 

,huyện Hóc Môn 

332
CÔNG TY TNHH TM DV KINH DOANH 

KHÁNH HOÀNG 
260/14 Tô Ngọc Vân, Khu phố 3, phường Linh Đông 

,quận Thủ Đức 

333
BẾP H1 - CHI NHÁNH PHÍA NAM CÔNG 
TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC 
TÀI SẢN DẦU KHÍ (THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

80 Tạ Hiện, Khu phố 1, phường Thạnh Mỹ Lợi ,quận 2 

334 CÔNG TY TNHH QNA 411/3 đường TTH 21, phường Tân Thới Nhất,quận 12

335 CÔNG TY TNHH TI SÀI GÒN 262 Hoàng Hoa Thám, Phường 12,quận Tân Bình 

336
CÔNG TY TNHH TM DV MAI VÂN 

CƯỜNG 
803/23/17/6 đường Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 2, 

phường Phú Thuận ,Quận 7

337
CÔNG TY TNHH DV SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP TÂN MÊ KÔNG
121A Đường số 8, phường Linh Xuân ,quận Thủ Đức 

338 HỘ KINH DOANH THANH HẰNG 8A An Dương Vương, phường 16,quận 8

339
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX - TM - 

DV ĐẠI HÀN KIM - TẠI THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH

D15/36 Đinh Đức Thiện, xã Bình Chánh,huyện Bình 
Chánh 

340
CÔNG TY TNHH MTV TM CHẾ BiẾN VÀ 
PHÂN PHỐI THỰC PHẨM S & D SÀI GÒN 

176/7 Lê Văn Sỹ, phường 10,quận Phú Nhuận 

341
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DV BẾP 

SÀI GÒN 
19 Đường số 14, Khu dân cư Phong Phú 4, ấp 3, xã 

Phong Phú ,huyện Bình Chánh 

342
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TOÀN 

THẮNG 
2765/1B Đường số 11, tổ 17, Khu phố 1, phường An 

Phú Đông ,quận 12
343 CÔNG TY TNHH DELICRAFT Số 9a Mê Linh, Phường 19,quận Bình Thạnh 
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344
CHI NHÁNH SỐ 2 CÔNG TY TNHH DV 

BẾP SÀI GÒN 
C1/3 đường Bùi Thanh Khiết, Khu phố 3, thị trấn Tân 

Túc, huyện Bình Chánh 

345
CÔNG TY TNHH KỸ NĂNG CHUẨN VIỆT 

NAM - Á CHÂU
19A Cộng Hòa, Phường 12, quận Tân Bình 

346
CÔNG TY TNHH TM DV CUNG CẤP 

THỰC PHẨM - SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 
THANH THỦY 

Số 345/20 Đường Nguyễn Thị Búp, tổ 45, Khu phố 10, 
phường Tân Chánh Hiệp,Quận 12

347
CÔNG TY TNHH SX TM RAU QUẢ THỰC 

PHẨM AN TOÀN 
126/5C Song Hành, ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp,huyện 

Hóc Môn 

348
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM TRƯƠNG GIA PHÁT
583 Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa,quận Bình 

Tân

350
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP PHÚC THỊNH
965/128/107 Quang Trung, Khu phố 9, Phường 14, 

quận Gò Vấp

351
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP TƯỜNG MAI
39 Đường số 34phường Bình Trị Đông B,quận Bình 

Tân
352 CÔNG TY TNHH NOVE ASIA 20/14 Cống Lở, Phường 15, quận Tân Bình

353 CÔNG TY TNHH SMARTMEAL 649/20/4 Điện Biên Phủ, phường 25,quận Bình Thạnh 

354
CÔNG TY TNHH DV CÔNG NGHIỆP 

THANH BÌNH 
60/48 Lâm Văn Bền, Khu phố 4,phường Tân Kiểng 

,quận 7

355
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGUYỄN 
DƯƠNG - XƯỞNG CUNG CẤP SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP 
106 Lý Thường Kiệt, phường 7,quận Gò Vấp

356
HỘ KINH DOANH QUÁN CƠM TỪ THIỆN 

CHÙA BẢO VÂN 
23/21A Nơ Trang Long, phường 7,quận Bình Thạnh 

357
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Á CHÂU ĐẠI 
THẮNG 

67 Tăng Bạt Hổ, phường 11, quận Bình Thạnh 

358
XƯỞNG CHẾ BIẾN SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
TM SAIGONTOURIST 

Lô Q.02-04a, đường số 18, KCX Tân Thuận, phường 
Tân Thuận Đông, Quận 7
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359
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

TÀI Ý 
C5/20H Tổ 1, ấp 3A, xã Vĩnh Lộc B,huyện Bình Chánh 

360
CÔNG TY TNNHH THỰC PHẨM HIKARI - 

 PHÂN XƯỞNG SẢN XuẤT 
1473 Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân 

361 XưỞNG CHẾ BiẾN MI NA 1106/2 Phạm Thế Hiển, Phường 5,Quận 8

362
CÔNG TY TNHH TM DV ANH HOÀNG 

HOA
94/4 Lê Văn Khương, Khu phố 2, phường Hiệp Thành 

,Quận 12

363
CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH SX TM 

DV ĐẠI HÀN KIM VIỆT NAM 
182 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh 

364 HỘ KINH DOANH TƯỜNG MAI 648 Phạm Văn Chí, Phường 8,Quận 6

365
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN TM VIỄN ĐÔNG
806 Âu Cơ phường 14,quận Tân Bình 

366 HỘ KINH DOANH TẤN HƯNG 
đường số 376, tổ 10, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An 

Hội,huyện Củ Chi 
367 CÔNG TY TNHH TM HẢI PHÚ BÌNH 840/1 Bình Quới, phường 28,quận Bình Thạnh 
368 CÔNG TY TNHH CƠM DELI 10/2 Nhiêu Tứphường 7,quận Phú Nhuận 

369 HỘ KINH DOANH THANH NHỰT 
Số 9 đường số 7, Khu phố 5phường Hiệp Bình Phước 

,quận Thủ Đức 

370
CÔNG TY TNHH MTV NHÀ HÀNG HOA 

PHƯỢNG
760A Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước ,huyện 

Nhà Bè 

371
ĐỊA ĐiỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN VINA FOODS 
Số 20-22 đường 12A, phường An Phú ,quận 2

372 CÔNG TY TNHH LIÊN GIANG FOOD 
397 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B,quận 

Bình Tân 

373 CÔNG TY TNHH TM DV QUÝ MÙI
65/22/1 Đường số 5, Khu phố 2, phường Linh Xuân 

,quận Thủ Đức 

374
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH TM DV VÀ CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM H&D - ĐỊA ĐIỂM QUẬN 2 
Số 60 đường số 1, Khu phố 2phường Bình An ,quận 2
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375
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX & TM 

DV MIỀN NAM - CHI NHÁNH CUNG CẤP 
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

53 Dương Văn Dương, phường Tân Quý,quận Tân Phú 

376
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC 

ĐIỆP 
48A , đường 628, tổ 6, ấp Phước Hòa, xã Phước Hiệp 

,huyện Củ Chi 

377
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV SUẤT 

ĂN CÔNG NGHIỆP THÁI THỊNH PHÁT
4423 Nguyễn Cửu Phú, KP5, phường Tân Tạo A,quận 

Bình Tân 

378
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CUNG CẤP 

SUẤT ĂN NHẬT NGUYỆT 
Số 469 đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, xã Long Thới , 

huyện Nhà Bè 

379
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ MIỀN NAM 
946 Trường Sa Phường 13,Quận 3

380
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG 

PHƯƠNG 
117 Liên Khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa B ,quận 

Bình tân 

381
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP HOÀNG LINH 
C8/319 ấp 3, xã Bình Lợi,huyện Bình Chánh 

382
CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH DỊCH 
VỤ THƯƠNG MẠI VĂN PHÒNG PHẨM 

BÍCH NGỌC
217 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3

383
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT 

TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ĐÔNG 
DƯƠNG

260-262 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3

384
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NHÀ HÀNG HOÀNG YẾN - CHI NHÁNH 
CÁO THẮNG

23 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3

385
CHI NHÁNH 4 - CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ẤN VIỆT 

371 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3

386

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ MIỀN NAM - CHI NHÁNH 

CUNG CẤP SUẤT ĂN SẴN CÔNG 
NGHIỆP SỐ 2

946 Trường sa, Phường 13, Quận 3
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387
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢ TÁO 
– ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 02

số 2/32 Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ 
Chí Minh

388
CHI NHÁNH BÀ RỊA - CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN MAI HẢI MINH
Tổ 11, Thôn Tân Long, Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

389 CÔNG TY TNHH FOOD LAB VINA
Tầng 4 và Tầng 5, 126B Phan Đăng Lưu, Phường Đức 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

390
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUẤT ĂN 
VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP SAO VIỆT.

136A Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ 
Chí Minh

391 CÔNG TY TNHH PHONG ΧΑΝΗ FOOD
số 46, Đường số 93, Khu phố Phú Tân 2, Phường Bình 

Dương, Thành phố Hồ Chí Minh

392
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 CÔNG TY 
TNHH TM DV SẢN XUẤT THIÊN TÂN

2A Phan Văn Trị, Phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 
Minh

393
HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM HỘI 

NGHỊ TIỆC CƯỚI VÕ GIA
379 Khu phố Hưng Thọ, phường Thuận An, Thành 

phố Hồ Chí Minh

394
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ĐỨC 

PHÚC
469 Quốc lộ 22, Ấp Bến Đò 1, Xã Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

395
CÔNG TY TNHH VSS FOOD – ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH SỐ 01

188 đường Duyên Hải, ấp Miễu Ba, xã Cần Giờ, 
Thành Phố Hồ Chí Minh

396
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CẦN GIỜ - 
CÔNG TY TNHH DŨNG AN THÀNH

số 348 đường Thạnh Thới, Xã Cần Giờ, Thành phố Hồ 
Chí Minh

397
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN 
KHANG

Số 1384/2/8 đường Duyên Hải, xã Cần Giờ, Thành 
phố Hồ Chí Minh

398 HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN HẸN HÒ
184A đường Duyên Hải, ấp Miễu Ba, Xã Cần Giờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh
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399
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP LÊ 
HUY

Số 61/5 Khu Phố Bình Quới A, Phường Thuận Giao, 
Thành phố Hồ Chí Minh

400
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
VISFOOD

Số C13/1, đường B1, tổ 18, khu phố Bình Thuận 2, 
phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh

401
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH -CÔNG TY 

TNHH SEN SÀI GÒN
2298-2299, Hẻm 61 Lê Văn Tách, Phường Dĩ An, 

Thành phố Hồ Chí Minh
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